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German safety
An tâm hơn với hệ thống an toàn 
theo tiêu chuẩn Đức

Casing 
Vỏ máy được làm từ nhựa ABS cao cấp
chịu nhiệt và chống cháy vượt bậc

Flow Switch On / Off Control
Bật/tắt máy bằng tốc độ dòng chảy, 
máy sẽ hoạt động khi có dòng nước 
chảy qua

Wiring 
Tất cả dây điện đều chịu nhiệt theo 
tiêu chuẩn UL, an tâm tối đa khi sử dụng

Safe & Dry 
Tiêu chuẩn chống tia nước bắn IP24 và IP25
với hệ thống, thiết kế và lắp ráp thân máy 
độc quyền. Bảo vệ sự an toàn tối đa khi có 
sự cố nước vào máy gây chập điện. 

Earth Wire 
Hệ thống an toàn điện nối đất theo
tiêu chuẩn quốc tế cho máy nước nóng
STIEBEL ELTRON

Cable Seal Water Protection 
Cao su chống nước thấm vào dây cáp
sau máy

No Run Dry
An toàn cháy nổ cho bầu đun trong 
trường hợp bộ làm nóng hoạt động mà
không có nước

Manual Reset Thermostat 
Tính năng tự ngắt hoạt động trong 
trường hợp nhiệt độ nước quá cao

ELCB 
Tính năng bảo vệ khỏi điện giật với 
bộ cầu dao chống rò rỉ điện, tạo sự 
an tâm cho gia đình

Surge Protector 
Thiết bị chống sét lan truyền 
điện áp cao

Heat And Flame Retardant PCB 
Bảng mạch điện tử chịu nhiệt cao giúp
vận hành máy an toàn khi xảy ra chập điện

Double Action Thermostat (Shower unit) 

Tính năng tự ngắt khi nhiệt độ nước quá 
cao với bộ khiển nhiệt độ bảo vệ kép 
thông minh (cho máy tắm trực tiếp). Đảm 
bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

2 Year warranty
� Bảo hành 2 năm đối với sản phẩm

1 năm cho các phụ kiện của máy lọc nước
(không bao gồm lõi lọc) 

Copper Heating Elements
Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn làm 
tăng tuổi thọ sản phẩm



Máy nước nóng trực tiếp

 › Bình đun polyme hỗn hợp cùng bộ làm nóng nước bằng đồng 
    chống ăn mòn giảm thoát nhiệt và tiết kiệm điện hiệu quả, 
    tăng tuổi thọ của sản phẩm
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt 
   bảo vệ kép
› Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
khay xà phòng *

*: DE 35 EC chỉ có vòi sen tắm 5 trong 1  

Máy nước nóng trực tiếp DE Series

2,890,000 VND
DE 35 EC
Công suất 3500W

DE 45 EC
Công suất 4500W 3,290,000 VND

XG 45 EC

› Máy được điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp 
› Bình và bộ làm nóng nước bằng đồng chống ăn mòn giảm thoát 
    nhiệt, tiết kiệm điện làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt 
    bảo vệ kép   
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XG 45 EC

Công suất 4500W

3,790,000 VND

WS 45 EC

› Máy được điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp 
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt
   bảo vệ kép
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp WS 45 EC

Công suất 4500W

3,890,000 VND

› Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp 
› Dải đèn LED thanh lịch thông báo tình trạng hoạt động của máy
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt 
   bảo vệ kép
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp DS 45 EC

DS 45 EC
Công suất 4500W

4,290,000 VND

› Tiện nghi tối đa với bộ điều khiển nhiệt độ nước đầu ra bằng điện
   màn LCD hiển thị nhiệt độ nước tắm nhanh chóng và chính xác
› Bộ làm nóng nước và bình đồng chịu nhiệt và áp suất cao chống 
ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt tăng độ an toàn
› Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XGL 45 EC

XGL 45 EC
Công suất 4500W

4,490,000 VND

› Bộ điều chỉnh nhiệt độ vô cấp và chức năng tăng áp bổ sung
› Phù hợp với nơi có lực nước yếu nhờ bơm tăng áp mạnh và siêu êm
› Điều khiển tốc độ bơm 3 mức hiển thị trên màn LED
› Bộ làm nóng nước bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ 
   của sản phẩm
› Bình đồng chịu nhiệt và áp suất cao
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt 
   bảo vệ kép
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XGP 45 EC

XGP 45 EC
Công suất 4500W

Bơm trợ lực

5,290,000 VND



Máy nước nóng trực tiếp

› Tiện nghi tối đa với bộ điều khiển nhiệt độ nước đầu ra bằng điện
   màn LCD hiển thị nhiệt độ nước tắm nhanh chóng và chính xác
› Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp
› Chức năng bơm tăng áp với 3 mức điều chỉnh tốc độ bơm
› Bộ làm nóng nước bằng đồng chống ăn mòn làm tăng tuổi thọ 
   của sản phẩm
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7.3 cm 
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt tăng độ an toàn
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)

Máy nước nóng trực tiếp XGLP 45 EC

XGLP 45 EC
Công suất 4500W

Bơm trợ lực

5,990,000 VND

› Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện nút xoay vô cấp 
› Bộ điều khiển tốc độ bơm vô cấp
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng chống ăn mòn làm tăng 
   tuổi thọ sản phẩm
› Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và 
   khay xà phòng
› Tính năng chống nước quá nóng và bảo vệ quá nhiệt với bộ 
   điều nhiệt bảo vệ kép
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)
› Lớp bảo vệ IP25 (chống tia nước bắn)

Máy nước nóng trực tiếp DLP 45 EC

6,590,000 VND

Máy nước nóng gián tiếp
Máy nước nóng gián tiếp ESH H PLUS T

› Bộ phận làm nóng bằng đồng chống ăn mòn sản     
   xuất tại Đức
› Thép tráng men với mặt bích gia nhiệt giúp bịt
   kín các đường hàn tốt hơn, làm tăng đáng kể tuổi
   thọ của bình
› Vỏ máy được làm từ polyme polypropylene cứng 
   bền và chống ăn mòn
› Kiểm soát nhiệt độ chính xác với bộ điều chỉnh 
   nhiệt mao quản
› Lựa chọn nhiệt độ thân thiện với người dùng lên 
   đến 75 ° C với mặt đồng hồ và đèn LED báo nhiệt độ 
   ở mặt trước 
› Giới hạn rò rỉ điện(CLL) bảo vệ khỏi điện giật

Loại máy
Công suất (Watt)

ESH 15 H 
PLUS T

2500

ESH 25 H
PLUS T

2500

ESH 30 H
PLUS T

2500

ESH 50 H
PLUS T

2500

ESH 80 H
PLUS T

2500

ESH 100 H
PLUS T

2500

Màu

Kích thước chiều ngang (W) mm 

Kích thước chiều cao  (H) mm

Kích thước chiều dày  (D) mm 

Thanh ma giê chống ăn mòn bình

Nhiệt độ làm nóng nước

Chỉ số bảo vệ

Trắng

IP24

lên đến 75 °C

473

332

342

676

332

342

548

409

419

790

409

419

850

505

515

1007

505

515

5,190,000 5,490,000 5,990,000 6,590,000 8,290,000 8,690,000Giá

DPL 45 EC
Công suất 4500W

Bơm trợ lực



› Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ
› Tùy chọn đi ống nước âm tường 
› Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng như vòi sen, bồn rửa
› Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh thủ công nước lạnh đầu vào 
   giúp tiết kiệm năng lượng
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng 
   tuổi thọ của sản phẩm
› Bảng mạch điện tử chịu nhiệt để tăng cường độ an toàn cho máy
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)
› Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DHC EC Series

Máy nước nóng
trực tiếp đa điểm

› Nút xoay điều khiển với 3 lựa chọn (40, 50, 55°C) mức nhiệt độ,
   cho phép bạn chọn công suất mong muốn tùy theo thời tiết, sử dụng 
   công suất thấp vào mùa hè và tiết kiệm năng lượng.
› Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng 
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng 
   tuổi thọ của sản phẩm
› Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
› Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DDC EC Series

› Cung cấp nước cho nhiều điểm sử dụng như vòi sen, bồn rửa
› Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển nút xoay 3 mức công suất 
› Bộ làm nóng nước và bình bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng 
   tuổi thọ của sản phẩm
› Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
› Tính năng chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với rơ le cắt nhiệt
› Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện  (ELCB)
› Bảng mạch điện tử chịu nhiệt để tăng cường độ an toàn cho máy
› Nguồn “ON” hiển thị bằng đèn LED trên vỏ của thiết bị
› Đã được chứng nhận khả năng tương thích điện từ

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DDH EC Series

4,690,000 VND
DDH 6 EC
Công suất 6000W

DDH 8 EC
Công suất 8000W 4,990,000 VND

6,790,000 VND
DHC 6 EC
Công suất 6000W

DHC 8 EC
Công suất 8000W 7,090,000 VND

6,990,000 VND
DDC 6 EC
Công suất 6000W

DDC 8 EC
Công suất 8000W 7,290,000 VND

› Không tốn nhiều diện tích lắp đặt

› Không tốn thời gian chờ đợi
› Không cần bảo trì 



Máy bơm nhiệt 

› Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc tự động tắt thiết bị trong 
    trường hợp bị đổ
› Điều khiển nhiệt độ bằng nút xoay cơ học
› Chân máy có bánh xe và tay cầm tích hợp
› Máy gia nhiệt hình ống bằng thép không gỉ bền lâu với các cánh 
   tản nhiệt bằng thép
› Bộ đối lưu đặt tự do sản sinh nhiệt lượng cao
› Tăng cường an toàn thông qua chế độ bảo vệ quá nhiệt
› Cài đặt bảo vệ đóng băng

Máy sưởi CNS 200 Trend M-F (VN)

CNS 200 Trend M-F

3,900,000 VND

› Bộ đối lưu đặt tự do sản sinh nhiệt lượng cao với thiết kế mỏng nhẹ
   và hiện đại
› Điều khiển điện tử với màn hình LCD cho nhiệt độ chính xác
› Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc tự động tắt thiết bị trong 
    trường hợp bị đổ cùng tính năng phát hiện cửa mở
› Hẹn giờ tiện lợi theo tuần với 3 chế độ cài đặt 
› Chân máy có bánh xe và tay cầm tích hợp
› Máy gia nhiệt hình ống bằng thép không gỉ bền lâu với các cánh 
   tản nhiệt bằng thép
› Tăng cường an toàn thông qua chế độ bảo vệ quá nhiệt
› Cài đặt bảo vệ đóng băng

Máy sưởi CNS 200 Trend F (VN)

Máy bơm nhiệt tạo nước nóng WWK 303 H

› Thương hiệu lâu năm trong lĩnh vực công nghệ   
   STIEBEL ELTRON đã phát triển máy bơm nhiệt từ  
   năm 1976
› Công nghệ Roll Bond được thiết kế rất đặc biệt dạng 
   Matrix đảm bảo hiệu quả truyền nhiệt cao nhất mọi 
   lúc, vượt qua hầu hết các công nghệ trên thị trường
› Giải vàng Plus X Award 
› Hệ thống sẵn sàng Smart Grid và có thể kết nối với 
   hệ thống năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm năng 
   lượng hơn nữa
› Dễ dàng lắp đặt, bảo trì đơn giản.
› Dễ dàng tiếp cận các bộ phận làm lạnh tiện lợi cho 
   hoạt động bảo dưỡng
› Môi chất lạnh thân thiện với môi trường giúp giảm GWP 
   (chỉ số làm nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh)
› Sản xuất tại Châu Âu

Câu trả lời cho bài toán 
giảm tải chi phí năng lượng 
và tạo ra nguồn nước nóng 
thân thiện với môi trường

WWK 302 H
Dung tích 302L

Giá: Liên hệ 

CNS 200 Trend F

4,900,000 VND

A+

Công nghệ Roll Bond 
độc quyền



Máy lọc nước

› Lõi lọc 7 bước trong 1 để thay thế bộ lọc dễ dàng hơn
› Nước uống được chứng nhận an toàn theo Tiêu chuẩn 
   NSF 42 & 53
› Máy hoạt động mà không cần sử dụng điện, không tạo ra 
   nước thải
› Ống nước đầu ra linh hoạt có thể xoay 360 ° để có thể tiếp cận 
   ở mọi góc độ
› Vòi  nước đầu ra một chiều ngăn các tạp chất xâm nhập vào 
   máy lọc nước từ bên ngoài.
› Van ON/OFF bằng gốm siêu bền ở phía trước máy giúp 
   vận hành thuận tiện hơn 
› Đèn báo tuổi thọ của bộ lọc (4320 lít hoặc 12 tháng, tùy theo 
   điều kiện nào đến trước)

Máy lọc nước uống FOUNTAIN 7S

STREAM 5S

› 5 bước lọc trong 4 hộp lọc khép kín giúp đảm bảo hiệu suất và
   vệ sinh an toàn
› Công nghệ lọc màng sợi rỗng loại bỏ 100% vi khuẩn mà không
   tạo ra nước thải
› Các ion bạc kháng khuẩn bảo vệ kép cho bộ lọc nước
› Thanh than hoạt tính lớn đem lại cho nước lọc hương vị tốt hơn
› Không sử dụng điện cũng như bình trữ
› “ Hệ thống Push and Click” giúp thay thế bộ lọc dễ dàng

Máy lọc nước uống STREAM 5S

Công nghệ UF
Sản xuất tại Hàn Quốc

6,790,000 VND

Máy lọc nước uống GLACIER

GLACIER
Công nghệ RO

Sản xuất tại Hàn Quốc

13,990,000 VND

FOUNTAIN 7S
Công nghệ UF

Sản xuất tại Hàn Quốc

9,390,000 VND

Màng lọc sợi rỗng là công nghệ quan trọng của hệ thống lọc nước của STIEBEL ELTRON, 
chúng tôi sử dụng màng sợi rỗng với kích thước lỗ nhỏ đến 0,01 micron cho lõi lọc. Phương 
pháp này chủ yếu được tìm thấy trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và y tế.

Công nghệ màng lọc sợi rỗng (Ultrafiltration) không sử dụng  điện hay bình trữ, không tạo 
ra nước thải và là công nghệ giúp giữ lại các khoáng chất tự nhiên trong nước uống.

UF - Ultrafiltration
công nghệ
màng lọc sợi rỗng

Hệ thống đã được NSF International kiểm tra và chứng 
nhận theo Tiêu chuẩn NSF/ANSI 42 và 53 cho máy lọc 
nước Fountain 7S (AP-1720) để giảm vị, mùi hôi, Clo, 
độ đục của nước, các hạt tạp chất loại I và các hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi.
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› Màng lọc thẩm thấu ngược RO được cấp bằng sáng chế ECO 
   FRIENDLY (EFRO) giúp giảm tỷ lệ nước thải xuống 50% nước cấp
› Chứng nhận an toàn nước uống với NSF 58 Mark * cho màng RO
› Tiết kiệm tối đa diện tích, duy trì tối đa hiệu suất bộ lọc
› Các ion bạc kháng khuẩn bảo vệ kép cho bộ lọc nước
› Dung tích lớn với bình trữ cao cấp (4,4 gallon)
› Máy lọc nước RO nhỏ gọn nhất và nhẹ nhất trên thị trường
› Hệ thống thiết kế của Đức với đường ống ít hơn 60% so với các 
   mẫu truyền thống
› Hệ thống“ Xoay”để thay thế bộ lọc dễ dàng giúp việc thay bộ lọc 
   dễ dàng mà không cần bất kỳ dụng cụ nào.



Máy lọc nước

Để biết thông tin mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi, hãy truy cập
địa chỉ website  www.stiebel-eltron.vn

CÔNG TY THHH STIEBEL ELTRON VIỆT NAM
Số 0.03 Tháp B1 – M2 (Sarimi) | 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 1800 888822 | www.stiebel-eltron.vn

www.stiebel-eltron.vn STIEBEL ELTRON Vietnam 1800 888822

› 4 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín
› Công nghệ lọc Nano EPM giúp loại bỏ 99,9999% vi khuẩn, 
   99,99% vi rút
› Dòng chảy nước đầu ra lớn cho nhu cầu sử dụng nước uống cao mà 
   không có nước thải
› Lắp đặt "Plug and Play", không sử dụng điện và bình chứa 
› Tiết kiệm không gian với thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt tiện lợi
› Ứng dụng đa dạng như uống trực tiếp, làm nóng lạnh, máy pha 
    cà phê và máy làm đá
› Khi cần thay lõi lọc, chỉ cần xoay nhẹ để thay thế lõi lọc một cách
    dễ dàng

Máy lọc nước uống thương mại MAXSTREAM

› 4 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín nhỏ gọn
› Hạt nhựa trao đổi chất được sản xuất tại Châu Âu loại bỏ tới 51% 
   độ cứng và có hiệu suất trao đổi ion lên đến 77% ( tỷ lệ loại bỏ 
   độ cứng tốt hơn khoảng 6%, hiệu quả trao đổi ion tốt hơn 11%)
› Loại bỏ màu vàng và mùi hôi ở nước đầu ra
› Có thể xoay 8 cấp độ ở đầu để điều chỉnh mức độ cứng để kiểm 
   soát mức độ cứng phù hợp và cho tuổi thọ lâu hơn và mức độ pH 
   ổn định (7,5–7,9) (các sản phẩm trên thị trường: 6,5–6,8 độ pH)
› Cài đặt "Plug and Play", không sử dụng điện cũng như bình trữ

Máy làm mềm nước MAXSOFT M

MAXSTREAM
Công suất 4500W

9,590,000 VND

MAXSOFT M
Công suất 4500W

8,290,000 VND
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› Cải thiện nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm chất lượng
› Vật liệu lọc xếp nếp có độ bền cao và nhiều lỗ lọc
› Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần 
   bảo dưỡng hơn đối với các phụ kiện vệ sinh.
› Giảm cặn vôi cho các bộ phận luôn giữ vệ sinh, sáng bóng với 
hạt Polyphosphate chống đóng cặn * được NSF chứng nhận 
› Đá Silverlite tăng độ an toàn cho cả hệ thống lọc. Thích hợp 
sử dụng cho nhiều nguồn nước khác nhau

Bộ lọc thô STIEBEL HOUSE PS-2 

› Cải thiện chất lượng nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm
› Cải thiện mùi vị của nước bằng cách khử clo, kim loại nặng, vi khuẩn
› Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần 
   bảo dưỡng hơn cho các phụ kiện vệ sinh.
› Các ion bạc kháng khuẩn để bảo vệ kép cho bộ lọc nước
› Sử dụng phù hợp với nhiều nguồn nước khác nhau

Bộ lọc thô STIEBEL HOUSE ACB-2 

STIEBEL HOUSE PS-2 
Công suất lọc 16 L/phút

3,990,000 VND

STIEBEL HOUSE ACB-2 
Công suất lọc 15 L/phút

4,590,000 VND
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